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Môn : Lịch sử 

GV biên soạn : TÔ VĂN BIÊN 

       Số mật mã 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

       Số mật mã :                    

                                                          HƯỚNG DẪN CHẤM THI 

Câu 1: ( 4 điểm) 

a. Diễn biến của cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga ( 2đ )  

· Ngày 23.2.1917 cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga, bằng cuộc biểu tình của công nhân Pêtơrôgrát.       0.5đ
· Ngày 27.2 cuộc tổng bãi công lan rộng khắp thành phố, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích, công nhân chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.        0.5đ
· Hơn 66 ngàn binh lính được tuyên truyền, giác ngộ đứng về phía cách mạng, quân khởi nghĩa đã chiếm các công sở … chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ.                   0.5đ 
· Phong trào cách mạng lan rộng khắp cả nước, nhân dân nổi dậy lật đổ chế độ cũ, bầu ra các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. Cùng thời gian, giai cấp tư sản thành lập Chính phủ tư sản lâm thời.         0.5đ 
b. Nhận xét về cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga.     ( 2đ ) 
· Cách mạng tháng Hai đi từ biểu tình sang tổng bãi công chính trị, khởi nghĩa vũ trang giành thắng lợi.        0.25đ 
· Cách mạng diễn ra nhanh chóng chỉ trong vòng 1 tuần giành thắng lợi .       0.25đ 
· Cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo, được nhân dân ủng hộ, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga Hoàng, đây là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.                         0.5đ 
· Cách mạng thắng lợi, tuy nhiên ở Nga xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại : chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính.         0.5đ 
· Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau, nên không thể cùng tồn tại. Vì vậy, LêNin và đảng Bônsêvích Nga đã chủ trương tiếp tục làm cách mạng lật đổ chính phủ tư sản lâm thời, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi đã tác động sâu sắc đến tình hình thế giới.             0.5đ 
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                                                         HƯỚNG DẪN CHẤM THI 
Câu 2: ( 4 điểm) 

a. Xu thế phát triển của thế giới sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt ( 2điểm) 

               Từ sau 1991, thế hai cực bị phá vỡ, một trật tự thế giới mới đang dần dần hình thành … tuy nhiên, trong quan hệ quốc tế xuất hiện xu thế phát triển sau :    0.25đ  

· Trật tự thế giới mới theo xu thế đa cực, nhiều trung tâm, sự vươn lên của nhiều cường quốc như Mĩ, Nga, Trung Quốc, Liên minh châu Âu …        0.25đ
· Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy phát triển kinh tế là trung tâm.       0.25đ
· Liên xô tan rã, tạo cho Mĩ lợi thế tạm thời, Mĩ ra sức lập trật tự thế giới một cực để Mĩ làm bá chủ. 0.25đ 
· Sau chiến tranh lạnh, hoà bình thế giới được củng cố, nhưng ở nhiều khu vực vẫn còn nội chiến, xung đột quân sự kéo dài ở Ban căng, châu Phi, trung Á. Khủng bố ngày 11.9.2001 ở Mĩ … nguyên nhân chính là do mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo …      0.5đ 
· Xu thế toàn cầu hoá …         0.25đ 
· Các nước điều chỉnh chiến lược theo hướng đối thoại, thoả hiệp, tránh xung đột trực tiếp tạo nên một môi trường quốc tế thuận lợi giúp họ vươn lên …   0.25đ 
b. Thời cơ và thách thức đối với Việt Nam trong công cuộc đổi mới ( 2 điểm) 

· Thời cơ ( 1 điểm) 
      + Nước ta có điều kiện để mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, xây dựng và phát triển đất nước, khai thác nguồn vốn đầu tư, kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm quản lý từ bên ngoài, đặc biệt là những tiến bộ của khoa học-kỹ thuật để rút ngắn thời gian xây dựng đất nước, nâng cao vị thế của ta trên trường quốc tế.     0.5đ 
       + Trong bối cảnh quốc tế có nhiều cơ hội, nếu bỏ lỡ chúng ta sẽ tụt hậu. Từ đó, Đảng ta đã khẳng định : Nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới, đó là vấn đề có ý nghĩa sống còn với Đảng và nhân dân ta.      0.5đ 
· Thách thức ( 1 điểm) 

      + Hạn chế rủi ro, sai lầm để có bước đi thích hợp. 

      + Nước ta xuất phát điểm về kinh tế và trình độ dân trí còn thấp, nguồn nhân lực khó khăn.

      + Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thế giới, các quan hệ quốc tế còn nhiều bất bình đẳng, sử có hiệu quả vốn, vay nợ … 

      + Hội nhập phải bảo đảm giữ gìn, bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc, kết hợp hài hoà giữa truyền thống  và hiện đại.

      + Nguy cơ về ô nhiễm môi trường ( khí hậu, nguồn nước, đất đai, xử lý chất thải … ) 
      + Đòi hỏi Đảng ta phải năng động, vững mạnh, nắm bắt kịp thời tình hình thế giới để có đường lối phát triển đúng đắn … 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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                                                           HƯỚNG DẪN CHẤM THI 

Câu 3: ( 4 điểm ) 

      Triều đình nhà Nguyễn đã đầu hàng từng bước và đầu hàng hoàn toàn trước sự xâm lược của Pháp. 

· Năm 1858, quân Pháp chính thức xâm lược nước ta, trong lúc phong trào kháng chiến của nhân dân phát triển mạnh khiến quân Pháp bối rối, triều đình Huế nhằm cứu vãn quyền lợi giai cấp nên đã ký với Pháp điều ước Nhâm Tuất 1862 gồm 12 điều khoản .               0.5đ  
· Những điều khoản chính gồm : Nhượng hẳn cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ ( Gia Định, Định Tường, Biên Hoà) và đảo Côn Lôn ; bồi thường 20 triệu quan; mở các cửa biển Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho thương nhân Pháp và Tây Ban Nha vào tự do buôn bán; nhiều nhượng bộ nặng nề khác về chính trị, quân sự …                                                            0.5đ 
· Sau hiệp ước 1862, phong trào kháng Pháp của nhân dân tiếp tục phát triển Nam Kỳ, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ gây cho quân Pháp nhiều tổn thất, hoảng sợ, là thời cơ thuận lợi để đánh đuổi giặc, nhưng triều đình đã bỏ lỡ, cho rút quân và đàm phán.             0.5đ
· Năm 1874, triều đình ký với Pháp hiệp ước Giáp Tuất với nhiều điều khoản nặng nề : Pháp rút khỏi Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ ; triều đình thừa nhận chủ quyền của Pháp ở 6 tỉnh Nam Kỳ; mở cửa Thị Nại, Ninh Hải, tỉnh lỵ Hà Nội, sông Hồng cho Pháp vào buôn bán; ở những nơi này Pháp có quyền mở mang công nghệ, thuê mướn nhân công, đặt lãnh sự có quân lính bảo vệ; nền ngoại giao nước ta lệ thuộc vào đường lối ngoại giao của Pháp.                         0.75đ 
· Hiệp ước 1874 đã làm mất một phần quan trọng về độc lập chủ quyền của nước Việt Nam, xác lập đặc quyền về kinh tế của tư bản Pháp trên khắp nước ta.                   0.5đ
· Năm 1882 Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai, nhân dân chiến đấu quyết liệt, kháng chiến có nhiều thuận lợi, triều đình tiếp tục hoà hoãn và ký điều ước Hác-măng ( 25.8.1883), Hiệp ước Patơnốt ( 6.6.1884) gồm 19 điều khoản.                                                             0.5đ 
· Với hai hiệp ước mới, từ đây Việt Nam đã mất quyền tự chủ trên phạm vi cả nước, triều đình Huế đã chính thức thừa nhận quyền bảo hộ của nước Pháp, mọi công việc về chính trị, kinh tế, ngoại giao của nước ta đều do Pháp nắm. Hiệp ước đã đặt cơ sở cho quyền đô hộ của Pháp ở Việt Nam, triều đình nhà Nguyễn đã đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp.                             0.75đ
                   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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                                                        HƯỚNG DẪN CHẤM THI 
Câu 4: ( 4 điểm ) 

         Cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng khác nhau xung quanh vấn đề thành lập Đảng cộng sản vào năm 1929 ở Việt Nam diễn ra như thế nào ? 

· Năm 1929, phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta phát triển mạnh theo khuynh hướng vô sản, lan rộng toàn quốc . Trước tình hình đó, yêu cầu phát triển của cách mạng là phải thành lập chính đảng cộng sản để tổ chức và lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống đế quốc, phong kiến tay sai giành độc lập tự do. 

                                                                                                                                               0.5đ  

· Năm 1928, phong trào công nhân phát triển sang tự giác, trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước. Tuy nhiên, phong trào phát triển chưa đều. Phong trào công nhân Bắc Kỳ phát triển mạnh nhất, đặt ra yêu cầu thành lập đảng cộng sản. Trong khi đó, phong trào công nhân Trung Kỳ, Nam Kỳ phát triển không mạnh bằng Bắc Kỳ, do đó nhu cầu thành lập đảng cộng sản chưa được bộc lộ.                                                                                                                                     0.5đ 
· Tháng 3.1929, với sự nhạy cảm về chính trị, một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Bắc Kỳ trong đó có Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh … đã họp tại Hà Nội và lập ra chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, tích cực vận động để thành lập Đảng cộng sản thay thế cho Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.                                                                                     0.5đ 
· Người đứng đầu tổ chức thanh niên không nhìn thấy yêu cầu chính đáng của những Đảng viên ở Bắc Kỳ, từ đó dẫn đến cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng xung quanh vấn đề thành lập Đảng.   0.5đ  
· Nguyễn Ái Quốc lúc đó đang hoạt động ở Xiêm, vì vậy không thể dự đại hội lần thứ nhất của tổ chức thanh niên ( 5.1929) tại Hương Cảng ( Trung Quốc). Đó chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng ngay trong nội bộ của tổ chức thanh niên.                        0.5đ 
· Tại đại hội lần thứ nhất của tổ chức thanh niên ( 5.1929) tại Hương Cảng ( TQ) đoàn đại biểu Bắc Kỳ đưa ra yêu cầu thành lập Đảng cộng sản, song không được chấp nhận nên đã bỏ Đại hội về nước và tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản đảng ( 6.1929), tiếp đó ở Nam Kỳ thành lập An Nam Cộng sản đảng ( 8.1929), những đảng viên tiên tiến của Tân Việt thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn ( 9.1929).                                                                                                                  0.5đ 
· Sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản năm 1929, đánh dấu sự thắng lợi của khuynh hướng vô sản đối với khuynh hướng tư sản xung quanh vần đề thành lập đảng cộng sản, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đảm đương sứ mệnh lịch sử nắm quyền lãnh đạo cách mạng nước ta, đây là bước chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.                               0.5đ 
· sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản hoạt động riêng lẻ …. sẽ không có lợi cho phong trào cách mạng nước ta. Từ đó, yêu cầu thống nhất 3 tổ chức cộng sản thành 1 Đảng cộng sản duy nhất là cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng Việt Nam.                                                       0.5đ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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                                                         HƯỚNG DẪN CHẤM THI 

Câu 5: ( 4điểm) 

a. Lập bảng so sánh về phong trào cách mạng Việt Nam 1930 -1931 với phong trào dân chủ 1936 -1939 theo yêu cầu :  ( 2.5 điểm)
	Nội dung so sánh
	Phong trào cách mạng 1930-1931
	Phong trào dân chủ 1936-1939

	Chủ trương (đường lối chiến lược)
	Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ( chống đế quốc giành độc lập, chống phong kiến giành ruộng đất, chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa … )      0.25đ
	chống đế quốc và phong kiến giành độc lập, giải quyết ruộng đất … 
                                              0.25đ 

	Sách lược cách mạng
	Chống đế quốc giành độc lập, chống phong kiến đem lại ruộng đất cho dân cày. 

                                                          0.25đ 
	Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tư do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hoà bình.                                0.25đ 

	Hình thức đấu tranh
	Biểu tình, bãi công, tự vệ vũ trang    0.25đ 
	Công khai, bí mật, hợp pháp, bất hợp pháp.                               0.25đ

	Quy mô
	Toàn quốc                                          0.25đ 
	Toàn quốc                              0.25đ 

	Lực lượng
	Các giai cấp, tầng lớp trong xã hội. Đặc biệt là công nhân và nông dân.          0.25đ 
	Đông đảo nhân dân ( công nhân, nông dân, tiểu thương, tiểu chủ, công chức, TTS trí thức … )  0.25đ


  b. Giải thích vì sao phong trào dân chủ 1936 -1939 Đảng lại đề ra sách lược cách mạng khác với phong trào cách mạng 1930 -1931 ? 

    Từ năm 1936 tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến chuyển mới : 

· Tình hình thế giới : ( 1 điểm) 

   + Bọn phát xít cầm quyền ở một số nước ra sức chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh thế giới. 0.25đ 
   + Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản ( 1935) đề ra đường lối đấu tranh mới …         0.25đ 
   + Mặt trận nhân dân cầm quyền ở Pháp năm 1936 đã thi hành một số cải cách tiến bộ ở thuộc địa. 

                                                                                                                                                   0.25đ   
   + Ở Trung Quốc, cuối năm 1936 Tưởng Giới Thạch đã bắt tay với Đảng cộng sản để chống Nhật, từ đó mặt trận dân tộc chống phát xít được hình thành . Ở các thuộc địa Pháp ở Bắc Phi, phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ phát triển mạnh …                                                                                        0.25đ 
· Tình hình trong nước ( 0.5đ) 

   + Chính phủ Pháp sửa đổi luật bầu cử, ân xá tù chính trị, nới rộng quyền tự do báo chí, nhiều đảng phái chính trị được tự do hoạt động …                                                                                              0.25đ
   + Chính quyền thực dân vẫn đầu tư khai thác thuộc địa để bù đắp thiếu hụt cho kinh tế chính quốc. Từ đó, đời sống của các tầng lớp và giai cấp vẫn khó khăn, cực khổ, đói kém … nên họ hăng hái tham gia phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hoà bình dưới sự lãnh đạo của Đảng CSĐD.  0.25đ
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
